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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

KHỐI MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày     /4/2023 của UBND huyện Châu Đức) 

Phụ lục 01 

 

STT 
Đơn vị 

(Trường) 

Tổng  

vị trí  

Vị trí tuyển dụng 

Ghi chú 
Giáo viên 

1 MN Hoa Mai  1 1 1 

2 MN Ánh Dương 2 2 2 

3 MN Hoa Sen 1 1 3 

4 MN Tuổi Thơ 2 2 4 

  Tổng cộng 6 6   

            Tổng cộng: 06 chỉ tiêu.  

Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức vị trí giáo viên 

Mầm non: Được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên MN hạng III- Mã số: 

V.07.02.26. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non 

trở lên. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     / 4/ 2023 của UBND huyện Châu Đức) 

               Phụ lục 02 

 

TT 
Tên đơn vị 

(Trường) 

Tổng 

vị trí  

Vị  trí tuyển dụng 

Giáo viên Nhân 

viên 

Thư 

viện 

Văn  

hóa 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 
Nhạc 

Mỹ 

thuật 

Thể 

dục 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 TH Sông Cầu 2   1 1         

2 TH Nghĩa Thành 5 2   1     1 1 

3 TH Suối Nghệ 4 2   1     1   

4 TH Đinh Tiên Hoàng 2 1       1     

5 TH Bình Ba 2 1   1         

6 TH Ngãi Giao 1 1             

7 TH N.T. Minh Khai 2 1         1   

8 
TH và THCS Phan Đình 

Phùng 
3 3             

9 TH Bình Giã 2 1     1       

10 TH Chu Văn An 1 1             

11 TH Lê Văn Tám 4 2       1 1   

12 TH Kim Đồng 1 1             

13 TH Kim Long 1 1             

14 TH Lê Hồng Phong 2   1     1     

15 TH Quảng Thành 1 1             

16 TH Lê Quý Đôn 1 1             

17 TH Phan Chu Trinh 1 1             

18 TH Trần Quang Diệu 1 1             
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19 TH Nguyễn Đình Chiểu 2 1   1         

  CỘNG: 38 22 2 5 1 3 4 1 

          Tổng cộng: 38 chỉ tiêu.  

 

 

 

Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức: 

1. Vị trí Giáo viên Tiểu học: Được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên 

tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo: 

      Có bằng cử nhân (Đại học) trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 

viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 

đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2. Vị trí Nhân viên Thư viện: xếp theo chức danh nghề nghiệp Thư viện viên 

hạng IV - Mã số: V.10.02.07. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hóa thể 

thao và Du lịch, cụ thể:  

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường 

hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1) – KHỐI THCS 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /4 /2023 của UBND huyện Châu Đức) 

  Phụ lục 03 

STT 
Đơn vị 

(Trường) 

Tổng  

vị trí  

Vị trí tuyển dụng 

Giáo viên Nhân viên 

Tin Lịch sử Địa Sinh 

Thiết 

bị thí 

nghiệm 

Văn 

thư 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1 
THCS Võ Trường 

Toản 
1   1         

2 THCS Lê Lợi 2       1 1   

3 
THCS Lý Thường 

Kiệt 
2   1 1       

4 
THCS Nguyễn Trung 

Trực 
3 1   1     1 

  CỘNG: 8 1 2 2 1 1 1 

 

       Tổng cộng: 08 chỉ tiêu.  

       Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức: 

    1. Vị trí Giáo viên trung học cơ sở: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo 

viên THCS hạng III - Mã số: V.07.04.32. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: 

      - Có bằng cử nhân (Đại học) trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo 

viên trung học cơ sở. 

      - Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 

giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.  
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           2. Vị trí Thiết bị - Thí nghiệm: Được xếp theo chức danh nghề nghiệp nhân 

viên Thiết bị -Thí nghiệm - Mã số: V.07.07.20. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:  

-  Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị 

trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị 

trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học); 

 

             3. Vị trí Văn thư: Được xếp theo chức danh nghề nghiệp Văn thư viên trung 

cấp - mã số: 02.008. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thực hiện theo Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ, cụ thể:  

             Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư 

hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


